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	STT
	CHI ĐỘI
	NỀ NẾP
	CHUYÊN CẦN
	KHUNG CẢNH SƯ PHẠM
	CHI ĐỘI DẪN ĐẦU TUẦN
	CHĂM SÓC ĐÀI LIỆT SĨ
	THAM GIA PHONG TRÀO KẾ HOẠCH NHỎ
	HS ĐỘI NGHI LỄ THAM GIA ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC
	THAM GIA THI TOÁN QUỐC TẾ AMO 2022
	TỔNG ĐIỂM
	XẾP THỨ
	XẾP LOẠI

	1. 
	6A
	49
	49.5
	50
	5
	
	4
	
	
	157.5
	10
	T

	1. 
	6B
	49.75
	50
	50
	5
	
	4
	
	
	158.75
	8
	T

	1. 
	6C
	49.75
	49.25
	50
	10
	
	4
	
	
	163
	3
	XS

	1. 
	6D
	48.75
	50
	49.75
	
	
	2
	
	
	150.5
	15
	T

	1. 
	7A
	49
	48.25
	50
	
	
	3
	3.5
	0.5
	154.25
	13
	T

	1. 
	7B
	49.25
	47.5
	50
	
	
	3
	5
	
	154.75
	12
	T

	1. 
	7C
	49.75
	49
	50
	5
	
	2
	5
	
	160.75
	5
	XS

	1. 
	7D
	49
	49.25
	49.5
	
	5
	2
	3.5
	
	158.25
	9
	T

	1. 
	8A
	49.75
	49.75
	50
	5
	
	5
	
	
	159.5
	6
	T

	1. 
	8B
	49.75
	49
	49.75
	
	
	4
	
	
	152.5
	14
	T

	1. 
	8C
	50
	49.25
	50
	10
	
	4
	
	
	163.25
	2
	XS

	1. 
	8D
	50
	48
	49.75
	
	
	2
	
	
	149.75
	16
	T

	1. 
	9A
	49.5
	50
	49.75
	5
	
	5
	
	
	159.25
	7
	T

	1. 
	9B
	49.5
	49.75
	49.75
	5
	
	1
	
	
	155
	11
	T

	1. 
	9C
	48.5
	50
	50
	10
	
	3
	
	
	161.5
	4
	XS

	1. 
	9D
	50
	50
	49.75
	15
	
	2
	
	
	166.75
	1
	XS

	1. 
	6E
	49.5
	49
	49.5
	5
	
	3
	
	
	156
	5
	T

	1. 
	7E
	48.75
	49.5
	49.75
	15
	
	3
	1
	
	167
	1
	XS

	1. 
	8E
	49.25
	49.5
	50
	5
	
	3
	
	
	156.75
	4
	T

	1. 
	9E
	47
	49.5
	50
	10
	
	4
	
	
	160.5
	3
	T

	1. 
	9G
	49.75
	50
	49.5
	10
	
	3
	
	
	162.25
	2
	T

	1. 
	6G
	49.5
	49.5
	49.75
	5
	
	1
	
	
	154.75
	7
	T

	1. 
	6H
	48.5
	49.5
	49.25
	
	
	3
	
	
	150.25
	12
	T

	1. 
	6I
	50
	49.5
	49.25
	5
	
	1
	
	
	154.75
	7
	T

	1. 
	7G
	49.75
	49
	50
	5
	
	3
	
	
	156.75
	5
	XS

	1. 
	7H
	42
	48
	49.5
	
	
	3
	1.5
	
	144
	14
	T→K

	1. 
	7I
	50
	49.5
	50
	5
	
	2
	
	
	156.5
	6
	T

	1. 
	8G
	49.5
	49.75
	49.75
	10
	
	2
	
	
	161
	2
	XS

	1. 
	8H
	49.5
	49.75
	49.75
	5
	
	3
	
	
	157
	4
	XS

	1. 
	8I
	47.5
	49.25
	50
	
	
	2
	
	
	148.75
	13
	T

	1. 
	8K
	49.25
	49.5
	50
	
	
	2
	
	
	150.75
	10
	T

	1. 
	9H
	50
	49.75
	50
	10
	
	1
	
	
	160.75
	3
	XS

	1. 
	9I
	49.5
	49.5
	49.5
	
	
	2
	
	
	150.5
	11
	T

	1. 
	9K
	50
	49.5
	49.5
	
	
	2
	
	
	151
	9
	T

	1. 
	9M
	50
	50
	49.5
	10
	
	2
	
	
	161.5
	1
	XS


· Ghi chú: 
· Tổng kết thi đua tháng 12 được tính tổng thi đua các tuần: Tuần 14, 15, 16, 17
· Mục Nề nếp, chuyên cần, khung cảnh sư phạm: -0.25 điểm/lỗi vi phạm
· Hs tham gia chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc: +0.5 điểm/HS
· Hs tham gia các cuộc thi: +0.5 điểm/HS
· Hạ thi đua lớp 7H từ Tốt → Khá vì trong tháng có nhiều học sinh vi phạm kỉ luật. 
Lớp xuất sắc:	6C – 7C – 7E – 7G – 8C – 8G – 8H – 9C – 9D – 9H – 9M
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T.M BAN THIẾU NHI
TỔNG PHỤ TRÁCH



Trương Đức Long







